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Bộ 21 trắc nghiệm Sử Bài 13 lớp 7: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII 

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ? 

A. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. 

B. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi nghĩa nông dân nổ 

ra ở khắp nơi. 

C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý. 

D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình. 

Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu? 

A. Năm 1225. 

B. Năm 1226. 

C. Năm 1227. 

D. Năm 1228. 

Câu 3: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

A. Chế độ Thái thượng hoàng. 

B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu. 

D. Chế độ Nhiếp chính vương. 

Câu 4: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào? 

A. Trung ương tập quyền. 

B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền. 

C. Vua nắm quyền tuyệt đối. 

D. Phong kiến phân quyền. 

Câu 5: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất? 

A. Tích cực khai hoang. 
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B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh. 

C. Lập điền trang. 

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh. 

Câu 6: Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào? 

A. Lực lượng càng đông càng tốt. 

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi. 

D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần. 

Câu 7: Điền trang là gì? 

A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có. 

B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có. 

C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có. 

D. Là ruộng đất công của Nhà nước cho nông dân thuê cày cấy. 

Câu 8: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào? 

A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ. 

B. Buôn bán trong nước phát triển, buôn bán với nước ngoài chưa hình thành. 

C. Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển. 

D. Nhà nước khuyến khích họp chợ nhưng hạn chế ngoại thương. 

Câu 9: Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng gì? 

A. Chế tạo vũ khí, đóng thuyền. 

B. Khai thác vàng, đúc đồng. 

C. Đồ tơ lụa, quần áo cho vua quan. 

D. Đúc tiền. 

Câu 10 : Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần? 
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A. Hình thư 

B. Hình luật 

C. Luật Hồng Đức 

D. Hoàng Việt luật lệ 

Câu 11: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ   

A. Quân chủ trung ương tập quyền. 

B. Phong kiến phân quyền. 

C. Quân chủ lập hiến 

D. Quân chủ đại nghị 

Câu 12: Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới thời Trần được gọi 

là gì?   

A. Phong vương hầu, ban lộc điền 

B. Phương vương hầu, ban thực ấp thực phong 

C. Phong vương hầu, ban thái ấp 

D. Phong vương hầu, ban điền trang 

Câu 13: Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là   

A. Hình thư 

B. Quốc triều hình luật 

C. Luật Hồng Đức 

D. Hoàng Việt luật lệ 

Câu 14: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?   

A. Cấm quân và bộ binh. 

B. Bộ binh và thủy binh. 

C. Cấm quân và quân ở các lộ. 
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D. Quân trung ương và quân địa phương. 

Câu 15: Biểu hiện nào dưới đây không chứng tỏ sự khủng hoảng của nhà Lý cuối thế kỉ XII?   

A. Quan lại không chăm lo đời sống nhân dân chỉ ăn chơi sa đọa 

B. Thiên tai, mất mùa liên tiếp xảy ra 

C. Phong trào đấu tranh của dân nghèo nổi lên khắp nơi 

D.Vua Lý Huệ Tông không có người nối dõi 

Câu 16: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XIII? 

A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu 

B. Thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đình 

C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng 

D. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi 

Câu 17: Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời 

Trần? 

A. Đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang mở rộng diện tích 

B. Cho đắp đê Đỉnh nhĩ 

C. Đặt chức Hà đê sứ để trông coi, đốc thúc việc đắp đê 

D. Ban hành phép quân điền 

Câu 18: Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần không mang ý nghĩa nào sau đây?   

A. Ổn định đời sống nhân dân và tình hình xã hội 

B. Là điều kiện để Đại Việt tiến hành chiến tranh mở mang bờ cõi 

C. Là cơ sở để củng cố chế độ phong kiến chuyên chế 

D. Tạo điều kiện để văn hóa phát triển rực rỡ 

Câu 19: Anh (chị) có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các triều đại 

trước?   
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A. Được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà vua, quý tộc Trần nắm 

giữ hầu hết những các vị trí trong triều đình 

B. Được hoàn thiện, quyền lực tập trung toàn bộ vào tay nhà vua 

C. Vẫn còn đơn giản, quyền lực của nhà vua bị hạn chế 

D. Được tổ chức quy củ hơn, đội ngũ quan lại chủ yếu được tuyển chọn qua con đường thi cử 

Câu 20: Điểm giống nhau trong chính sách tổ chức quân đội thời nhà Lý so với thời nhà 

Trần là   

A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. 

B. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân. 

C. Xây dựng theo chủ trương “đông đảo, tinh nhuệ”. 

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”. 

Câu 21: Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ phong 

kiến Việt Nam là   

A. Chế độ “ngụ binh ư nông” 

B. Chế độ Thương hoàng- quan gia 

C. Chế độ quân chủ quý tộc 

D. Chế độ điền trang- thái ấp 
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